LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

       DỰ KIẾN LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT ĐI                                                          GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP THÁI SƠN BẮC 2017                                                   Thời gian: 11/5 - 1/6/2017; Địa điểm: SVĐ Thống Nhất - Tp.Hồ Chí Minh.                                                                                   
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	MT
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	I
	Thứ Năm
11/5
	
	1
	TP.Hồ Chí Minh I
	-
	Than KS Việt Nam
	

	
	
	
	2
	TP.Hồ Chí Minh II
	-
	Sơn La
	

	
	Thứ Sáu
12/5
	
	3
	Phong Phú Hà Nam
	-
	TNG Thái Nguyên
	

	
	
	
	4
	Hà Nội II
	-
	Hà Nội I
	

	II
	Chủ Nhật
14/5
	
	5
	Than KS Việt Nam
	-
	TP.Hồ Chí Minh II
	

	
	
	
	6
	Sơn La
	-
	TP.Hồ Chí Minh I
	

	
	Thứ Hai
15/5
	
	7
	TNG Thái Nguyên
	-
	Hà Nội II
	

	
	
	
	8
	Hà Nội I
	-
	Phong Phú Hà Nam
	

	III
	Thứ Tư
17/5
	
	9
	TP.Hồ Chí Minh I
	-
	TP.Hồ Chí Minh II
	

	
	
	
	10
	Sơn La
	-
	Than KS Việt Nam
	

	
	Thứ Năm
18/5
	
	11
	Phong Phú Hà Nam
	-
	Hà Nội II
	

	
	
	
	12
	TNG Thái Nguyên
	-
	Hà Nội I
	

	IV
	Chủ Nhật
21/5
	
	13
	Phong Phú Hà Nam
	-
	Than KS Việt Nam
	

	
	
	
	14
	TNG Thái Nguyên
	-
	TP.Hồ Chí Minh I
	

	
	Thứ Hai
22/5
	
	15
	Hà Nội I
	-
	TP.Hồ Chí Minh II
	

	
	
	
	16
	Hà Nội II
	-
	Sơn La
	

	V
	Thứ Tư
24/5
	
	17
	TP.Hồ Chí Minh I
	-
	Phong Phú Hà Nam
	

	
	
	
	18
	Than KS Việt Nam
	-
	TNG Thái Nguyên
	

	
	Thứ Năm
25/5
	
	19
	TP.Hồ Chí Minh II
	-
	Hà Nội II
	

	
	
	
	20
	Sơn La
	-
	Hà Nội I
	

	VI
	Chủ Nhật
28/5
	
	21
	TP.Hồ Chí Minh II
	-
	TNG Thái Nguyên
	

	
	
	
	22
	Sơn La
	-
	Phong Phú Hà Nam
	

	
	Thứ Hai
29/5
	
	23
	Than KS Việt Nam
	-
	Hà Nội II
	

	
	
	
	24
	TP.Hồ Chí Minh I
	-
	Hà Nội I
	

	VII
	Thứ Tư
31/5
	
	25
	Phong Phú Hà Nam
	-
	TP.Hồ Chí Minh II
	

	
	
	
	26
	TNG Thái Nguyên
	-
	Sơn La
	

	
	Năm
1/6
	
	27
	Hà Nội I
	-
	Than KS Việt Nam
	

	
	
	
	28
	Hà Nội II
	-
	TP.Hồ Chí Minh I
	



      
       DỰ KIẾN LỊCH THI ĐẤU - LƯỢT VỀ                                                          GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - CÚP THÁI SƠN BẮC 2017                                                Thời gian: 6 - 27/11/2017; Địa điểm: SVĐ Hà Nam - Tp.Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam                                                                                      
	Lượt
	Ngày
	Giờ
	MT
	Đội
	-
	Đội
	Ghi chú

	VIII
	Thứ Hai
6/11
	
	29
	Phong Phú Hà Nam
	-
	Than KS Việt Nam
	

	
	
	
	30
	TNG Thái Nguyên
	-
	Sơn La
	

	
	Thứ Ba
7/11
	
	31
	Hà Nội I
	-
	Hà Nội II
	

	
	
	
	32
	TP. Hồ Chí Minh II
	-
	TP. Hồ Chí Minh I
	

	IX
	Thứ Năm
9/11
	
	33
	Than KS Việt Nam
	-
	TNG Thái Nguyên
	

	
	
	
	34
	Sơn La
	-
	Phong Phú Hà Nam
	

	
	Thứ Sáu
10/11
	
	35
	Hà Nội II
	-
	TP. Hồ Chí Minh II
	

	
	
	
	36
	TP. Hồ Chí Minh I
	-
	Hà Nội I
	

	X
	Chủ Nhật
12/11
	
	37
	Phong Phú Hà Nam
	-
	TNG Thái Nguyên
	

	
	
	
	38
	Sơn La
	-
	Than KS Việt Nam
	

	
	Thứ Hai
13/11
	
	39
	Hà Nội I
	-
	TP. Hồ Chí Minh II
	

	
	
	
	40
	Hà Nội II
	-
	TP. Hồ Chí Minh I
	

	XI
	Thứ Năm
16/11
	
	41
	Hà Nội I
	-
	Than KS Việt Nam
	

	
	
	
	42
	Hà Nội II
	-
	Phong Phú Hà Nam
	

	
	Thứ Sáu
17/11
	
	43
	TP. Hồ Chí Minh I
	-
	TNG Thái Nguyên
	

	
	
	
	44
	TP. Hồ Chí Minh II
	-
	Sơn La
	

	XII
	Chủ Nhật
19/11
	
	45
	Phong Phú Hà Nam
	-
	Hà Nội I
	

	
	
	
	46
	Than KS Việt Nam
	-
	Hà Nội II
	

	
	Thứ Hai
20/11
	
	47
	TNG Thái Nguyên
	-
	TP. Hồ Chí Minh II
	

	
	
	
	48
	Sơn La
	-
	TP. Hồ Chí Minh I
	

	XIII
	Thứ Năm
23/11
	
	49
	TNG Thái Nguyên
	-
	Hà Nội II
	

	
	
	
	50
	Sơn La
	-
	Hà Nội I
	

	
	Thứ Sáu
24/11
	
	51
	Than KS Việt Nam
	-
	TP. Hồ Chí Minh II
	

	
	
	
	52
	Phong Phú Hà Nam
	-
	TP. Hồ Chí Minh I
	

	XIV
	Chủ Nhật
26/11
	
	53
	Hà Nội I
	-
	TNG Thái Nguyên
	

	
	
	
	54
	Hà Nội II
	-
	Sơn La
	

	
	Thứ Hai
27/11
	
	55
	TP. Hồ Chí Minh I
	-
	Than KS Việt Nam
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]56
	TP. Hồ Chí Minh II
	-
	Phong Phú Hà Nam
	



